MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TOÁN-10
1. KHUNG MA TRẬN

(Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm= 5,0 điểm; Tự luận: 5 câu x 1điểm = 5,0 điểm)
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	Mệnh đề
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	Tập hợp
	Câu 2
	
	
	Câu 17
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13,33%

	Số gần đúng. Sai số
	Câu 3
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	Hàm số
	Câu 4
	
	
	
	Câu 5
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	Hàm số bậc nhất
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	Hàm số bậc hai
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	Câu 8
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	Hệ phương trình
	Câu 9
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	Tổng và hiệu của hai vectơ
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	Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 00 đến 1800
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2. BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI 
	CHỦ ĐỀ
	CÂU
	MÔ TẢ

	Mệnh đề
	1
	Nhận biết: Mệnh đề

	Tập hợp
	2
	Nhận biết: Biết xác định giao, hợp, hiệu của hai tập hợp; các tập hợp số.

	
	17(TL)
	Thông hiểu: Tìm được giao, hợp, hiệu của hai tập hợp. 

	Số gần đúng. Sai số
	3
	Nhận biết: Biết cách quy tròn số gần đúng.

	Hàm số
	4
	Nhận biết: Biết tìm được giá trị y của hàm số y = f(x) tại một điểm x.

	
	5
	Vận dụng thấp: Tìm tập xác định của các hàm số.

	Hàm số bậc nhất
	6
	Thông hiểu: Tính tăng, giảm và đồ thị của hàm số.

	Hàm số bậc hai

	7
	Thông hiểu: Tìm tọa độ đỉnh, trục đối xứng của parabol.

	
	18(TL)
	Vận dụng thấp: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc hai.

	Phương trình
	8
	Nhận biết: Nhận biết nghiệm của phương trình.

	
	20(TL)
	Vận dụng cao: Tìm điều kiện của tham số m để phương trình có nghiệm thỏa điều kiện cho trước; một số phương trình quy về phương trình bậc hai.

	Hệ phương trình
	9
	Nhận biết: Nhận biết nghiệm của hệ phương trình.

	Vectơ-Các định nghĩa
	10
	Nhận biết: Biết được hai vectơ bằng nhau, hai vectơ đối nhau, hai véc tơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng...

	Tổng và hiệu của hai vectơ
	11
	Thông hiểu: Tính độ dài của tổng hai vectơ, hiệu hai vectơ.

	Tích của vectơ với số
	12
	Nhận biết: Định nghĩa và tính chất của tích một vectơ với số.

	
	13
	Thông hiểu: Phân tích một vectơ theo hai vectơ cho trước.

	Hệ trục tọa độ
	16(TL)
	Nhận biết: Biết được tọa độ của vectơ, điểm; tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, tọa độ trọng tâm của tam giác.

	Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 00 đến 1800
	14
	Nhận biết: Biết được giá trị lượng giác của một góc nhọn.

	Tích vô hướng của hai vectơ
	15
	Vận dụng cao: Ứng dụng tổng hợp các tính chất của tích vô hướng của hai vectơ để giải một số bài toán liên quan.

	
	19(TL)
	Vận dụng thấp: Ứng dụng tính chất của tích vô hướng của hai vectơ để giải một số bài toán liên quan. 


Ghi chú: Số thứ tự câu trong ma trận đề không phải là số thứ tự câu hỏi trong đề kiểm tra.
